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BẢNG SO SÁNH VÀ GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 03/2014/TT-BKHCN 

Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh 

 của tổ chức khoa học và công nghệ 
 

TT 

Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN Hướng dẫn 

điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ 

chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; 

Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-

BKHCN và Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN 

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN  đã được 

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 15/2023/TT-

BKHCN ngày 26/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

 

Lý do chỉnh sửa 

1 

Tên Thông tư: Hướng dẫn điều kiện thành lập và 

đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công 

nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức 

khoa học và công nghệ 

Tên Thông tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng 

đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công 

nghệ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

15/2023/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
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Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN: 

2. Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc bằng đường bưu 
điện đến cơ quan cấp giấy chứng nhận, giấy phép. 

 

2. Cách thức nộp hồ sơ: 

a) Đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường 
bưu chính: Tổ chức khoa học và công nghệ, văn 
phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và 
công nghệ tại Việt Nam thực hiện nộp hồ sơ về cơ 
quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, giấy phép 
theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 
03/2014/TT-BKHCN; 

Bổ sung thêm 

phương thức nộp 

hồ sơ 
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b) Đối với hồ sơ đăng ký trực tuyến: Tổ chức khoa 
học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của 
tổ chức khoa học và công nghệ tại Việt Nam thực 
hiện nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
chứng nhận, giấy phép theo quy định tại khoản 1 
Điều 5 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN. Hồ sơ 
đăng ký phải sử dụng định dạng Portable Document 
(.pdf), sử dụng phông chữ tiếng Việt Unicode (Time 
New Roman) theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 
6909:2001), được ký số hoặc số hóa từ bản giấy, bảo 
đảm tính đầy đủ, toàn vẹn, chính xác các nội dung 
theo bản giấy. 
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Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN: 

2. Đối với tổ chức khoa học và công nghệ đăng ký 
hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ có quy định riêng về điều 
kiện thành lập và hoạt động, Văn phòng Đăng ký 
hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(sau đây viết tắt là Sở Khoa học và Công nghệ) có 
trách nhiệm gửi văn bản xin ý kiến các cơ quan, đơn 
vị được giao quản lý nhà nước về lĩnh vực đó, trừ 
trường hợp đã xin ý kiến khi thẩm định thành lập. 

2. Đối với tổ chức khoa học và công nghệ đăng ký 
hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ có quy định riêng về điều 
kiện thành lập và hoạt động, cơ quan trực thuộc Bộ 
Khoa học và Công nghệ được phân cấp thẩm quyền 
cấp Giấy chứng nhận hoặc Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây 
viết tắt là Sở Khoa học và Công nghệ) có trách 
nhiệm gửi văn bản xin ý kiến các cơ quan, đơn vị 
được giao quản lý nhà nước về lĩnh vực đó, trừ 
trường hợp đã xin ý kiến khi thẩm định thành lập. 

Thay đổi cơ quan 

trực thuộc Bộ 

KH&CN được 

phân cấp thẩm 

quyền cấp Giấy 

chứng nhận đăng 

ký hoạt động 

KH&CN 
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Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN: 

1. Tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại 

diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 

tại Việt Nam đăng ký hoạt động tại Bộ Khoa học và 

Công nghệ hoặc Sở Khoa học và Công nghệ theo 

1. Tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại 

diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 

tại Việt Nam đăng ký hoạt động tại Bộ Khoa học và 

Công nghệ hoặc Sở Khoa học và Công nghệ theo 

Thay đổi cơ quan 

trực thuộc Bộ 

KH&CN được 

phân cấp thẩm 

quyền cấp Giấy 
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quy định tại Điều 8 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP. quy định tại Điều 8 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP. 

Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp thẩm quyền 
cấp, thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động KH&CN cho cơ quan trực thuộc Bộ có 
chức năng đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học 
và công nghệ. 

chứng nhận đăng 

ký hoạt động 

KH&CN 
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Điểm a khoản 4 Điều 5 Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN: 

a) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và 
công nghệ (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận) do 
Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho tổ chức khoa 
học và công nghệ theo Mẫu 1 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư này; 

 

a) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và 
công nghệ (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận) do 
cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được 
phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cấp cho 
tổ chức khoa học và công nghệ theo Mẫu 1 tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-
BKHCN; 

Thay đổi cơ quan 

trực thuộc Bộ 

KH&CN được 

phân cấp thẩm 

quyền cấp Giấy 

chứng nhận đăng 

ký hoạt động 

KH&CN 
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Điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN: 

b) Phương thức nộp báo cáo: báo cáo tình hình hoạt 
động được thực hiện báo cáo bằng văn bản đồng 
thời gửi tệp dữ liệu báo cáo (qua thư điện tử) đến cơ 
quan cấp giấy chứng nhận, giấy phép. 

 

b) Phương thức nộp báo cáo: Báo cáo tình hình hoạt 

động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng 

đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công 

nghệ được thực hiện bằng hình thức bản 

giấy hoặc bản điện tử: 

Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu 

của Lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ, văn 

phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và 

công nghệ để thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu, 

xử lý số liệu; 

Báo cáo bản điện tử hoặc bản điện tử có chữ ký số 

của Lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ, văn 

phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và 

công nghệ phải sử dụng phông chữ tiếng Việt 

Bổ sung phương 

thức nộp báo cáo 
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(Times New Roman) của bộ mã Unicode theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, không được đặt 

mật khẩu và gửi về địa chỉ thư điện tử của cơ quan 

có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, giấy phép theo 

quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 

03/2014/TT-BKHCN. 
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Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN: 

1. Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công 

nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là đầu mối 
triển khai thực hiện Thông tư này. 

 

1. Cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 

được phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 

phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ 

chức thực hiện Thông tư này. 

Thay đổi cơ 

quan trực thuộc 

Bộ KH&CN được 

phân cấp thẩm 

quyền cấp Giấy 

chứng nhận đăng 

ký hoạt động 

KH&CN 

7 

Mẫu 1, Phụ lục kèm theo Thông tư số 15/2023/TT-

BKHCN 

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học 

và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ 

Bổ sung tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động KH&CN: Cơ quan trực thuộc Bộ 
KH&CN được phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động KH&CN 

Thay đổi cơ quan 

trực thuộc Bộ 

KH&CN được 

phân cấp thẩm 

quyền cấp Giấy 

chứng nhận đăng 

ký hoạt động 

KH&CN 
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Mẫu 2, Phụ lục kèm theo Thông tư số 15/2023/TT-

BKHCN 

Mẫu Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/chi 

nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước 

ngoài tại Việt Nam 

Thay đổi tên cơ quan đề nghị cấp Giấy phép thành 
lâp văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa 

học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam: Thủ 
trưởng cơ quan trực thuộc Bộ KH&CN được giao 

tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính 

Thay đổi cơ quan 

tiếp nhận giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

9 Mẫu 5, Phụ lục kèm theo Thông tư số 15/2023/TT- Thay đổi tên cơ quan tiếp nhận đơn đăng ký hoạt Thay đổi cơ quan 



 5 

BKHCN 

Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 

 

động khoa học và công nghệ: cơ quan trực thuộc Bộ 
KH&CN được phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động KH&CN 

trực thuộc Bộ 

KH&CN được 

phân cấp thẩm 

quyền cấp Giấy 

chứng nhận đăng 

ký hoạt động 

KH&CN 
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Mẫu 13, Phụ lục kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN 

Đơn đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng 

nhận/ Giấy chứng nhận hoạt động 

Thay đổi tên cơ quan tiếp nhận đơn đăng ký hoạt 

động khoa học và công nghệ: cơ quan trực thuộc Bộ 
KH&CN được phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động KH&CN 

Thay đổi cơ quan 

trực thuộc Bộ 

KH&CN được 

phân cấp thẩm 

quyền cấp Giấy 

chứng nhận đăng 

ký hoạt động 

KH&CN 
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Mẫu 18, Phụ lục kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN 

Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức khoa học 

và công nghệ công lập 

Thay đổi tên cơ quan tiếp nhận Báo cáo tình hình 

hoạt động: cơ quan trực thuộc Bộ KH&CN được 
phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động KH&CN 

Thay đổi cơ quan 

trực thuộc Bộ 

KH&CN được 

phân cấp thẩm 

quyền cấp Giấy 

chứng nhận đăng 

ký hoạt động 

KH&CN 
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Mẫu 19, Phụ lục kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN 

Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức khoa học 

và công nghệ ngoài công lập, có vốn nước ngoài 

Thay đổi tên cơ quan tiếp nhận Báo cáo tình hình 
hoạt động: cơ quan trực thuộc Bộ KH&CN được 

phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động KH&CN 

Thay đổi cơ quan 

trực thuộc Bộ 

KH&CN được 

phân cấp thẩm 

quyền cấp Giấy 

chứng nhận đăng 
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ký hoạt động 

KH&CN 
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Mẫu 20, Phụ lục kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN 

Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức khoa học 

và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học 

Thay đổi tên cơ quan tiếp nhận Báo cáo tình hình 

hoạt động: cơ quan trực thuộc Bộ KH&CN được 
phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động KH&CN 

Thay đổi cơ quan 

trực thuộc Bộ 

KH&CN được 

phân cấp thẩm 

quyền cấp Giấy 

chứng nhận đăng 

ký hoạt động 

KH&CN 

 


